
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 05/7/2025
H29.109-

250624-0310

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI 

TRÍ CUỐI TUẦN

Tầng 3, số 61 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, Phường 

Bến Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

2 05/7/2025
H29.109-

250617-0145

YUKICHI RAMEN - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH EIGHT HANDS

8A/2B1 Thái Văn Lung, 

Phường Bến Nghé, Quận 

1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

3 05/7/2025
H29.109-

250622-0028

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM 

THỰC BÔNG SÚNG

số 4 Bà Huyện Thanh 

Quan, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

4 05/7/2025
H29.109-

250622-0029

HỘ KINH DOANH BA ÔNG 

BỐ

2/1 đường số 7 cư xá đô 

thành, Phường 4, Quận 3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

5 05/7/2025
H29.109-

250514-0156

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 103 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

32A -32B Bùi Thị Xuân, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

và Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống

26/6/2025 24/07/2025

6 05/7/2025
H29.109-

250630-0001

CÔNG TY TNHH HỦ TIẾU 

HỒNG PHÁT

293 -295 Lý Tự Trọng, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

Sản xuất món ăn 

thức ăn chế biến sẵn 

(Há cảo, sủi cảo, hủ 

tiếu, hoành thánh, 

bánh bao); Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống (Cửa hàng)

01/07/2025 16/07/2025

7 05/7/2025
H29.109-

250613-0396

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

GÀ HƯNG QUYÊN

326 Đường số 1, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

8 05/7/2025
H29.109-

250623-0471

HỘ KINH DOANH ẨM 

THỰC 39

39A - 41 Tân Hương, 

Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

9 05/7/2025
H29.109-

250618-0310

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA 

Ú NU

706E Tên Lửa, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

10 05/7/2025
H29.109-

250620-0426

HỘ KINH DOANH ẨM 

THỰC ANH - KAA

02 Đường số 10, KDC 

Vĩnh Lộc, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

11 05/7/2025
H29.109-

250624-0379

HỘ KINH DOANH KHÁNH 

TRANG

395 Kinh Dương Vương, 

Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

12 05/7/2025
H29.109-

250614-0222

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC 

ĐẨU

Số 142-144 Đường số 7, 

Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

13 05/7/2025
H29.109-

250529-0168

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 188 - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT 

NAM

86 -88 Đường số 10, 

Phường 13, Quận 6

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng).

24/6/2025 22/07/2025

14 05/7/2025
H29.109-

250413-0020

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH B-S MART - 

 CỬA HÀNG B-S MART 171 

GIA PHÚ

171 Gia Phú, Phường 

01, Quận 6

Bán lẻ thực phẩm 

(danh sách nhóm 

sản phẩm kèm theo), 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống: Quầy hàng

24/6/2025 22/07/2025

15 05/7/2025
H29.109-

250610-0153

HỘ KINH DOANH QUANG 

VINH

839/25 Hậu Giang, 

Phường 11, Quận 6

SẢN XUẤT NƯỚC 

ĐÁ VIÊN DÙNG 

LIỀN

24/6/2025 22/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 05/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 05/7/2025
H29.109-

250616-0086

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 

– TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

– TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

SATRA (SATRAFOODS) – 

CỬA HÀNG THỰC PHẨM 

TIỆN LỢI SATRAFOODS

2452 Quốc lộ 50, Ấp 5, 

xã Đa Phước, Huyện 

Bình Chánh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
24/6/2025 22/07/2025

17 05/7/2025
H29.109-

250617-0120

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

168

F4/68A ĐƯỜNG AN 

PHÚ TÂY, ẤP 6, Xã An 

Phú Tây, Huyện Bình 

Chánh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

18 05/7/2025
H29.109-

250617-0238
HỘ KINH DOANH TÔ KÝ

156 Gia phú, Phường 1, 

Quận 6

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

19 05/7/2025
H29.109-

250618-0110

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG CHOI GO

78A Lê Thị Riêng, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

20 05/7/2025
H29.109-

250619-0306

HỘ KINH DOANH BAMI CÔ 

XÍU

163B CÔ BẮC, Phường 

Cô Giang, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

21 05/7/2025
H29.109-

250613-0369

HỘ KINH DOANH TRÀ 

1000M 130A NGUYỄN ĐÌNH 

CHIỂU

130A Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

22 05/7/2025
H29.109-

250619-0141

HỘ KINH DOANH 

DARKSIDE COFFEE

382/6 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 05, Quận 3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

23 05/7/2025
H29.109-

250619-0118

HỘ KINH DOANH 

ITALIANIS PIZZA

Gian 7, Lầu 5, Số 34 Lê 

Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

24 05/7/2025
H29.109-

250619-0191

HỘ KINH DOANH THE 

MUNCHBOX

167A Cô Giang, Phường 

Cô Giang, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

25 05/7/2025
H29.109-

250614-0316

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

308 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

249 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 1, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (CỬA 

HÀNG)

24/6/2025 22/07/2025

26 05/7/2025
H29.109-

250616-0222

HỘ KINH DOANH 

ROLLMORE

250 Bắc Hải, Phường 6, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

27 05/7/2025
H29.109-

250617-0049

TRẠM MÌ ACECOOK 01-ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN ACECOOK 

VIỆT NAM TẠI TÂN BÌNH

59 Hoàng Việt, Phường 

4, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

28 05/7/2025
H29.109-

250623-0460

HỘ KINH DOANH KING KOI 

COFFEE

80 Đỗ Công Tường, 

Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

29 05/7/2025
H29.109-

250617-0118

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐẠI KIM 

GROUP

Tầng 2, Lô 2F-04 Lotte 

Mart Tân Bình, Số 20 

Đường Cộng Hòa, 

Phường 12, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

30 05/7/2025
H29.109-

250617-0156

HỘ KINH DOANH BÚN CÁ 

LÓC PHAN LÊ

111C Phạm Văn Hai, 

Phường 3, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

31 05/7/2025
H29.109-

250620-0077

CHI NHÁNH 5 - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ LẨU DÊ DŨNG MẬP

239A Quốc lộ 1K, khu 

phố 5, Phường Linh 

Xuân, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

32 05/7/2025
H29.109-

250607-0183

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CANH CÁ LÓC HIẾU 

QUẢNG TRỊ VẠN PHÚC 

CITY

179 Nguyễn Thị Nhung, 

Phường Hiệp Bình 

Phước, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

33 05/7/2025
H29.109-

250616-0205

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SAO 

KIM

47/5 Đường số 2,Khu 

phố 4, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

34 05/7/2025
H29.109-

250609-0049

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

105 – CÔNG TY CỔ PHẦN 

KING FOOD MARKET

128A Kha Vạn Cân, 

Phường Trường Thọ, 

Thành phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

đính kèm

26/6/2025 24/07/2025

35 05/7/2025
H29.109-

250619-0192

HỘ KINH DOANH CHEWY 

CHEWY ĐẶNG VĂN BI

242 Đặng Văn Bi, 

Phường Bình Thọ, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

36 05/7/2025
H29.109-

250618-0211

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO 

VÀ TƯ VẤN LPE

Số 137, Đường Nguyễn 

Thị Nhung, Khu đô thị 

Vạn Phúc, Phường Hiệp 

Bình Phước, Thành phố 

Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

37 05/7/2025
H29.109-

250604-0267

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 

– TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

– TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

SATRA (SATRAFOODS) – 

CỬA HÀNG THỰC PHẨM 

TIỆN LỢI SATRAFOODS

159 Trần Nhân Tôn, 

Phường 2, Quận 10

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm
25/6/2025 23/07/2025

38 05/7/2025
H29.109-

250507-0062

HỘ KINH DOANH CHANG 

CAFÉ

459 Nhật Tảo, Phường 

6, Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

39 05/7/2025
H29.109-

250618-0023

HỘ KINH DOANH NGỌC Ý 

SỦI CẢO

187-189 Hà Tôn Quyền, 

Phường 7, Quận 11

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

40 05/7/2025
H29.109-

250607-0188

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

VẠN HẠNH - CÔNG TY 

TNHH BBP VN

Gian 06-18A1 Tầng 6, 

Số 11 Sư Vạn Hạnh, 

TTTM Vạn Hạnh Mall, 

Phường 12, Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng 

giải khát)

26/6/2025 24/07/2025

41 05/7/2025
H29.109-

250611-0383

CỬA HÀNG SỐ 1 - HỘ KINH 

DOANH GAWEI

484 Nguyễn Tri Phương, 

Phường 09, Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

42 05/7/2025
H29.109-

250613-0307

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CHAY

711 LÊ HỒNG PHONG, 

Phường 12, Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

43 05/7/2025
H29.109-

250509-0111

CÔNG TY TNHH TINH 

QUÁN TRUNG HƯƠNG XƯA

Số 155 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

44 05/7/2025
H29.109-

250428-0182

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

CẢNH TOÀN

174 Nguyễn Gia Trí, 

Phường 25, Quận Bình 

Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

45 05/7/2025
H29.109-

250620-0113

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG VISSAN - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ 

SÚC SẢN - TRUNG TÂM 

KINH DOANH CỬA HÀNG 

VISSAN

189 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 8, Quận Phú 

Nhuận

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

đính kèm

26/6/2025 24/07/2025

46 05/7/2025
H29.109-

250617-0390
CÔNG TY TNHH SKYJOI

155 Huỳnh Văn Bánh, 

Phường 11, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/6/2025 24/07/2025

47 05/7/2025
H29.109-

250620-0161

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG VISSAN-CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ 

SÚC SẢN-TRUNG TÂM 

KINH DOANH CỬA HÀNG 

VISSAN

123B Trần Hữu Trang, 

Phường 10, Quận Phú 

Nhuận

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
26/6/2025 24/07/2025

48 05/7/2025
H29.109-

250616-0217

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SOM 

TUM THAI

167 Phan Xích Long, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
26/6/2025 24/07/2025


